
Bản lưu năm 2025 ※Xin xem mặt sau

●Những thứ thành phố thu gom (rác thải gia đình) ※Không thu gom vào ngày 1, 2 và 3 tháng 1. 

●Những đồ vật thành phố không thu gom (Không được vứt vào trạm thu rác )

【Phân loại ra thì là tài nguyên, trộn lẫn thì là rác.】

姫　路

Lịch vệ sinh chung cho hộ gia đình năm 2025 〔Tháng 4/2025 - Tháng 3/2026〕 Rác kinh doanh không thể vứt ở trạm thu rác địa phương
Mọi thắc mắc về việc đổ rác, 
xin liên hệ đến phòng tái chế.   ☎221-2404

https://www.city.himeji.lg.jp/

Phần tái chế　　　　　 Tìm kiếm

Đồ gỗ (Trong khả năng, hãy tháo dỡ rồi buộc lại thành bó) 

Các loại chăn thảm (Dùng dây chắc chắn cột lại kĩ càng)

Đồ gốm (đồ sứ)－các loại thủy tinh không thuộc loại chai 
đựng thực phẩm và nguyên liệu nấu ăn (bỏ vào các túi chắc chắn)

Chai rỗng (đổ ,rửa sạch bên trong , bỏ nắp ,hoặc nút chai , không bỏ vào túi rác) Chai nhựa (rửa sạch, tháo nắp và nhãn chai rồi dập bẹp) Hộp giấy (rửa sạch, mở ra phơi khô) Các loại Bình,  Can, Thùng bằng kim loại (đổ bỏ hết bên 
trong ,tháo nắp và nút chai, không bỏ vào túi rác )

Đèn huỳnh quang (Vui lòng bỏ vào giỏ rác “đèn huỳnh quang” và cẩn thận không làm vỡ bóng đèn) Các loại pin khô (Vui lòng cho pin khô vào hộp rác “pin khô” và cẩn thận không làm vỡ,nứt pin) Các loại giấy cũ (Giấy báo, thùng các-tông, tạp chí thì dùng dây cột chặt hình chữ thập theo từng loại)

Rác khổ lớn
(1 tháng 2 lần)

(Chiều dài 2m trở xuống, trọng lượng chưa đến 50kg)
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Trước 8 giờ sáng của ngày thu gom.

●Địa điểm vứt rác 
Trạm thu gom “rác khổ lớn” được chỉ định.

Đồ điện gia dụng đặc thù Máy tính dùng trong gia đình Rác từ cửa hàng và văn phòng
Ti vi, tủ lạnh, tủ đông (bao gồm tủ rượu, tủ giữ lạnh, tủ nóng 
lạnh), máy giặt, máy sấy quần áo, máy điều hòa (bao gồm cục 
nóng ngoài phòng) thì không thể vứt ở Trung tâm thu gom rác khổ lớn 
hay Eco Park Aboshi. Hãy nhờ cửa hàng bán 
lẻ gần nhà v.v.. đến thu gom.  
(Xin xem mặt sau)

Đối với PC gia đình (bao gồm cả màn hình), 
hãy yêu cầu nhà sản xuất hoặc doanh 
nghiệp chuyển phát tận nhà đến để thu gom.  
(Xin xem mặt sau)

Đối với rác thải từ hoạt động kinh doanh thì theo luật pháp 
quy định, người kinh doanh phải có nghĩa vụ xử lý rác đó.

Rác
cháy
được
Rác nhà bếp(rác tươi sống hãy để cho thật ráo nước) Và các loại rác cháy được khác
(Rác thừa sau khi nấu ăn, bã trà)

Bao
bì nhựa,  
hộp nhựa

Giấy
hỗn 
hợp
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●Thời gian vứt rác
　 Trước 8 giờ sáng của ngày thu gom.

(Khu vực thu gom ban đêm thì trước 10 giờ tối)
●Cách vứt rác

• Rác cháy được 
　　　  Túi đựng rác quy định

      (Xem hình bên trái) 

• Bao bì nhựa, hộp nhựa
　　　  Túi đựng rác quy định

      (Xem hình bên trái) 

• Giấy hỗn hợp 
　　　  Túi giấy 
●Địa điểm vứt rác

Trạm thu gom “rác cháy được” đã chỉ định.

Thứ thứ hàng tuần Thứ hàng tuần Thứ        của tuần thứ        thứ

Lập kế hoạch tái sử dụng, tái nguyên vật liệu hóa.

Vui lòng tự xử lý.

Nhờ những doanh nghiệp thu gom đồ cũ 
đã được thành phố công nhận.(có tốn phí)

Đèn huỳnh quang, bóng đèn 
dây tóc, bóng đèn LED, v.v…

Không màu Màu nâu Các loại khác

Phươngpháp 1:

Phươngpháp 2:

Phươngpháp 3:

Đồ dùng bằng gỗ (bàn ghế giường tủ v.v 
…), khúc gỗ,cửa kéo bằng gỗ dán giấy,các 
vật dụng có vật liệu chủ yếu là gỗ.

※Tre, sậy, mành tre nứa hãy cắt thành 
khúc có chiều dài từ 80cm trở xuống.

※Vui lòng cho quần áo của bạn vào túi trong suốt. Việc tái sử dụng và 
tái chế được thực hiện, vì vậy vui lòng vứt bỏ các vật dụng có tên 
của bạn trên đó hoặc các vật dụng bị bẩn vào thùng rác cháy được.

※ Về các vật dụng gia đình có chứa 
amiăng, vui lòng liên hệ với Bộ phận 
Tái chế (☎221-2404). 

※Bình xịt, bình ga mini là nguyên nhân chủ yếu 
gây ra cháy nổ do đó nhất định phải xài hết, 
đục lỗ rồi hãy mang đi vứt . (Xin xem mặt sau)

※ Hộp giấy chứa dưới 500 ml được xem là rác 
giấy hỗn hợp.

※ Hộp giấy bên trong màu trà hay có dán giấy 
nhôm thì hãy vứt vào rác cháy được.※ Vứt nắp và nhãn chai vào bao bì nhựa, hộp nhựa. 

※Ngoài chai lọ đựng đồ ăn, 
thức uống ra thì hãy vứt 
những đồ thủy tinh chịu 
nhiệt (như là nồi thủy tinh, 
nắp thủy tinh) hay chai lọ 
mỹ phẩm vào khu “đồ gốm”

※ Pin lithium dạng đồng xu (là pin có mã CR hay BR)
thì vui lòng dán băng keo trong để cách điện rồi mới vứt.

※Tuy nhiên, pin sạc cỡ nhỏ, pin hình nút thì vui lòng bỏ ởcửa hàng thu hồi. 
※Vui lòng cho các vật bị nứt vỡ vào túi có thể nhìn thấy bên trong.
※Các loại nhiệt kế không chứa thủy ngân: Phân loại 

thành rác gốm sứ, rác thủy tinh. 

Tấm trải, Nệm (Không có lò xo), mền, màn cửa, 
thảm điện,Vải・Quần áo.

Gương,chậu cây,cát dùng cho vật nuôi,tách trà,đất cát làm vườn,kính chịu 
nhiệt,tấm kính,Kệ phơi quần áo, chai lọ mỹ phẩm, cốc thủy tinh, chén ăn cơm.

Pin khô, Pin tiểu lithium, nhiệt kế 
thủy ngân đo thân nhiệt, 
nhiệt kế thủy ngân đo 
nhiệt độ phòng, máy đo 
huyết áp thủy ngân, v.v... 

Hộp giấy chứa trên 500 ml Các loại Bình, Can, thùng bằng 
kim loại dưới 20 lít

Chai có“ký hiệu nhận dạng”PET

Tái chế thành chai PET.

※Vui lòng không bỏ vào hộp mà 
cứ để nguyên bóng đèn trong giỏ rác.  

※Vui lòng cho bóng đèn bị vỡ vào túi có thể nhìn thấy bên trong.

Miếng xốp
ghép thảm 

Đĩa CD
Hộp đựng đĩa

Giấy than Tã giấy

Album

Băng video

Đồ nhựa tổng hợp (Tháo pin (kể cả pin có thể sạc).)

※ Vật được làm hoàn toàn từ nhựa mà bỏ vừa túi 
rác thì vứt vào rác cháy được.

Ống, mũ bảo hiểm, dụng cụ chiếu sáng, đồng hồ, 
khay xốp (vậtkhông bỏ vừa túi rác quy định), Bể 
chứa nước (lấy hết đồ bêntrong), những đồ vật 
phức hợp có thành phần chính là nhựa

Để đảm bảo việc thu gom rác diễn ra suôn sẻ, vui lòng hợp tác bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đổ rác.
Vui lòng giữ cho trạm rác sạch sẽ bằng cách tuân thủ nghi thức thích hợp liên quan đến địa điểm và thời gian xử lý rác.

Thời gian thu gom rác cháy được, bao bì nhựa, giấy hỗn hợp

Túi đựng rác quy định Túi đựng rác quy định

Tháng 4 

Tháng 8 

Tháng 12 
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Ngày
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Ngày
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Tháng 10 

Tháng 2 

Ngày
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Tháng 7 

Tháng 11 

Tháng 3 
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Ngày

Ngày
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Trước 8 giờ sáng của ngày thu gom (Khu vực thu gom ban đêm thì trước 10 giờ tối)

các loại giấy không tái chế được (vídụ như giấy than,v.v…)
※ Đối với loại tả giấy, cần xử lý các chất thải có trong tả giấy trước rồi cho tả giấy vào túi sau đó bỏ theo loại rác cháy được.
※ Hãy đảm bảo sử dụng hết tất cảbật lửa dùng một lần trước khi vứtbỏ chúng (xem mặt sau)

Khay xốp

Vỏ hộp trứng
Các loại nắp

Nhãn mác

Vỏ bánh, kẹo

※Bao bì nhựa có dán nhãn           
※Vật có dính đồ ăn hãy vứt vào rác cháy được.
※Những vật dụng lớn không vừavới túi phải được vứt bỏ như rácthải cồng kềnh
※Chai nhựa phân vào loại rác khổ lớn.
※Cẩn thận không bay vào những ngày gió mạnh để tránh bị phân tán.

Các loại giấy có thể tái chế. Túi giấy

Giấy tái chế 
(sổ tay, giấy in, bưuthiếp, v.v.), 
hộp giấy nhỏ hơn 500ml
※ Giấy đựng đồ ăn hay có mùi 

thì vứt vào rác cháy được.

Đồ vật phức hợp kim loại (Tháo pin (kể cả pin có thể sạc).)
Nệm (có lò xo), lưới kim loại, máy hút bụi, máy 
khâu, bếp (không dùng dầu và pin), đầu đĩa 
video, đầu đĩa CD, sản phẩm tổng hợp chủ 
yếu làm bằng kim loại
※Vật bén nhọn như là dao, kéo thì hãy lấy giấy báo gói 

lại phần mũi dao, mũi kéo trước khi đem bỏ rác .

Các loại tạp chíBìa CáctôngGiấy báo(Bao gồm cả tờ rơi quảng cáo )

※Vui lòng vứt bỏ các vật dụng có phụ kiện bằng kim loại, chẳng hạn như album, như rác thải dễ cháy.

Rác với khối lượng nhiều 
Đối với rác khi chuyển chỗ ở, những vật nặng trên 50Kg, các loại  gỗ vụn・nhánh cây sau khi cắt 
tỉa thì không được vứt ở trạm thu gom rác thông. Ngay cả khi mỗi kiện nặng từ 50kg trở xuống, 
vui lòng đảm bảo rằng tổng khối lượng được dỡ ra trong một lần không vượt quá 50kg.

Vui lòng tham khảo ở mặt sau và liên hệ trước với chúng tôi khi mang rác đến 
Eco Park Aboshi .(☎272-5540•5551)
Liên hệ đến những cơ sở thu gom rác đã được thành phố công nhận (có tốn phí )

Phươngpháp 1:

Phươngpháp 2:

Rác nguy hiểm không được vứt
Hãy nhờ cửa hàng đã mua đến thu gom. Bình ga, bình dưỡng khí, bình cứu hỏa, lốp xe,bình ắc quy, sơn còn sót 

lại, xăngdầu, thuốc cực mạnh, Máy chủ nước, xe máy, ống tiêm v.v…

Dầu thải Ắc quy

Chiếu

Vỏ bình 
dưỡng khí

Danh sách các công ty thu gom được thành phố chấp thuận



Lịch vệ sinh chung cho hộ gia đình năm 2025 〔Tháng 4/2025 - Tháng 3/2026〕 Rác kinh doanh không thể vứt ở trạm thu rác địa phương

●Lịch đổ rác này sử dụng [Mực in từ dầu thực vật] thân thiện với môi trường

姫　路

Mọi thắc mắc về việc đổ rác, 
xin liên hệ đến phòng tái chế.   ☎221-2404 Phần tái chế　　　　　 Tìm kiếm

https://www.city.himeji.lg.jp/ （Hoặc tham 
khảo danh sách 
liên hệ dưới đây）

Danh sách các địa chỉ liên hệ

●
●
●
●

Về rác (phân loại / thu gom) ………………
Mang rác cháy được và rác quá khổ  ……
Chỉ mang theo túi rác (rác cháy được)  …
Về rác thải công nghiệp  …………………

Phòng tái chế   
Eco Park Aboshi 
Ichikawa Bika center 
Phòng đối sách rác thải công nghiệp 

☎221－2404
☎272－5540･5551
☎282－5389
☎221－2405

●

●
●

Về việc đăng ký phiếu chất  …………
thải bài tiết / hút hầm cầu   
Yêu cầu thu gom chất thải bài tiết  ……
Về vệ sinh khu phố, xử lý chó  ………
mèo chết trên đường

Phòng nghiệp vụ vệ sinh
(phụ trách chất thải bài tiết) 
 Trung tâm vệ sinh Chubu
Phòng nghiệp vụ vệ sinh
(phụ trách vệ sinh khu phố )

☎221－2403

☎235－7518
☎221－2500

Hitsuwake! Gomibunbetsunin
Tài khoản LINE 
chính thức

Video nâng cao kiến thức 
phân loại rác. Rất dễ hiểu!

Thành phố Himeiji Miễn phí
Thêm bạn bè để có thể 
dễ dàng kiểm tra lịch 
vứt rác và cách vứt rác.

Phân loại là tài nguyên!
Trộn lẫn là rác thải!
Phân loại rác chính xác
Xin vui lòng hợp tác. 

Cách vứt bình xịt, 
bật lửa đã sử dụng

Xảy ra nhiều vụ cháy ·Cơ sở xử lý rác xe thu 
gom rác được cho là do  các loại bình xịt hay 
bật lửa đã qua sử dụng.

 Các loại bình xịt

 Bật lửa đã qua sử dụng

Phải sử dụng hết, rồi đem ra 
ngoài trời nơi  thoáng gió để đục 
lỗ, sau đó hãy vứt vào

[Các loại bình, lon rỗng]

Phải sử dụng hết và vứt vào loại

[Rác cháy được]

※ Sử dụng dây thun hoặc băng keo vải 
để làm thoát khi gas từ bật lửa.

Đục 
lỗ

Dây thun

Băng keo vải

Không được thải bỏ  
ống tiêm (kim tiêm) v.v..!

Tái chế  đồ điện gia dụng cỡ 
nhỏ đã qua sử dụng

Đảm bảo tham khảo ý kiến của cơ sở 
y tế hoặc nhà thuốc về việc thải bỏ 
ống tiêm (kim tiêm).
※Kim Y tế, bơm tiêm dạng bút, Kim gắn vào  

máy đo đường huyết có thể bị lẫn lộn vào 
"bao bì nhựa, hộp nhựa", "chai nhựa" và 
"chai rỗng". Chất thải đã phân loại được 
công nhân phân loại loại bỏ thủ công 
để loại bỏ tạp chất và các vật sắc nhọn 
như kim tiêm có thể khiến công nhân bị 
thương hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm. 
Vui lòng không.

Các thùng thu gom được đặt tại các cơ sở để thu gom đồ điện 
gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng nhằm mục đích tái chế tài 
nguyên quý có chứa trong đồ điện gia dụng cỡ nhỏ.

【Loại rác thu gom】
Có kích thước vừa miệng thùng thu gom (50cm x 15cm)
Điện thoại di động, máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v. 
【Địa điểm thu gom】Hãy mang đến trong khoảng thời gian mở cửa của các cơ sở.

Sảnh tầng 1 Toà thị chính thành phố Himeji, Văn phòng chi nhánh, Văn  
phòng địa phương, Tòa thị chính trước nhà ga, Văn phòng công tác, Trung 
tâm dịch vụ, Bika Center, Thư viện Jonai, Thư viện chi nhánh Shikama. 

◆ Nội dung chú ý ◆
① Hãy chắc chắn là đã xóa bỏ thông tin cá nhân trước khi vứt bỏ.② Chỉ nhận 
những đồ vứt bỏ của hộ gia đình. ③ Đồ điện gia dụng nhỏ một khi 
đã được đưa vào các hộp thu hồi này sẽ không được trả lại.④ Cố 
gắng tháo bỏ các loại pin như pin khô, pin sạc v.v.. trước khi vứt bỏ.
⑤ Không được phép vứt đồ điện gia dụng đặc thù.
Chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tái chế (☎ 221-2406).

Hãy tham khảo ý
kiến các cơ sở y  
tế hoặc nhà thuốc    

姫路市　小型家電　　 Tìm kiếm

Cách xử lý máy vi tính trong gia đình
●Cách thu hồi qua nhà sản xuất

(Vui lòng liên hệ đến nhà sản xuất.)
※Đối với những sản phẩm có gắn nhãn tái 

chế PC sẽ không mất phí thu hồi, tái chế. 
※Những phụ kiện kèm theo tại thời điểm 

mua (chuột, bàn phím, loa, dây cáp...) 
cũng được thu hồi cùng nhau.

※Nếu bạn không biết nhà sản xuất, vui 
lòng đăng ký với Hiệp hội xúc tiến PC 
3R (☎03-5282-7685).

●Cách thu hồi qua doanh nghiệp chuyển phát tại nhà
(Vui lòng liên hệ đến công ty Renet Japan Recycle Co., Ltd.
(☎0570-085-800) (Công ty hợp tác dự án với Thành phố))
※Vui lòng đăng ký thu hồi qua kênh trang chủ (https://www.renet.jp). Doanh 

nghiệp chuyển phát sẽ đến thu hồi vào ngày và giờ bạn mong muốn.
※Trường hợp bao gồm cả thân máy tính, miễn phí thu hồi trong phạm vi 1 hộp ( tối đa kích 

thước của 1 hộp là 140cm (tổng cộng 3 cạnh chiều dài,chiều rộng, chiều cao) và khối 
lượng dưới 20kg). Thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét... cũng được thu hồi cùng nhau. 

※Ngoài ra còn có dịch vụ xoá dữ liệu thông tin cá nhân (tính phí). Để biết 
thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của Renet Japan Recycle Co., Ltd. 

●Máy tính để bàn
(thân máy) 

● Máy tính
xách tay

●Máy tính liền màn
hình CRT

●Máy tính liền màn hình
tinh thể lỏng
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Để đảm bảo việc thu gom rác diễn ra suôn sẻ, vui lòng hợp tác bằng cách tuân 
thủ nghiêm ngặt thời gian đổ rác.

Vui lòng quản lý lưới rác đúng cách để không gây 
cản trở giao thông.

Trước 8 giờ sáng của ngày thu gom (Khu vực thu gom ban đêm thì trước 10 giờ tối)Thời gian thu gom rác cháy được, bao 
bì nhựa, giấy hỗn hợp

Cách vứt đồ điện gia dụng đặc thù
Tivi, tủ lạnh - tủ đông (bảo gồm cả tủ rượu, tủ giữ lạnh, tủ nóng lạnh), máy giặt - 
máy sấy quần áo, điều hòa (bao gồm cả cục nóng ngoài trời) không được phép 
mang ra trạm thu gom rác khổ lớn hoặc Bika Center. Hãy thanh toán phí tái chế, 
phí thu gom cho cửa hàng bán lẻ gần khu vực sinh sống để nhờ họ thu nhận.
Trường hợp tự xử lý, hãy mua tem tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện, sau 
đó gọi điện xác nhận rồi vận chuyển đến địa điểm thu gom chỉ định dưới đây.

Chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm phiếu tái chế đồ điện gia dụng (☎0120-319640).

Bảng hiệu AKC KYOSHO
là mốc chỉ đường

Đến đường cao tốc
Chugoku- Giao lộ Fukusaki

Giao lộ Himeji-Higashi

Quốc lộ 250

Đường tránh Himeji Bypass

Đến KobeĐến Okayama

Ga Shirahamanomiya 

Công ty cổ phần vận chuyển đường
bộ Awaji Kyosho, chi nhánh Himeji
Địa chỉ:
Thành phố Himeji,Quận Shirahama, 
Usazaki minami2-27
☎ 079-246-3630

RKC Tìm kiếm

GS

Công ty Kinbutsurex - 
Chi nhánh Himeji

Family Mart

Công ty Kinbutsurex - 
Chi nhánh Himeji
Địa chỉ: 
Thành phố Himeji, 
Quận Shikama, Kamae 1083-1
☎ 079-234-8037

Trường hợp tự mang rác đến vứt

※Hãy phân loại rác rồi mang đi vứt. Vui lòng liên hệ trước rồi sau đó tự mang đến.
(Nếu bạn không phân loại rác, bạn có thể bị yêu cầu mang rác về nhà.)

●Ngày giờ có thể mang đến:
Thứ hai ～ Thứ bảy  (Kể cả ngày lễ)   (Tuy nhiên, ngoại trừ ngày 

31/12, ngày 1,2,3 tháng 1 )
8:00 ～ 17:00  (Vào cuối năm, nơi đây trở nên rất đông đúc.)

●Chi phí  Đã thanh toán  (Thanth toán sau khi cân)

●Các loại rác có thể mang đến.
Rác cháy được, Rác do chuyển nhà, vật nặng từ 
50kg trở lên, số lượng lớn gỗ vụn, nhánh cây bị tỉa 
(dài từ 2m trở xuống, dày từ 20cm trở xuống) v.v…
※Các loại tre trúc, v.v... (Vui lòng cắt thành từng khúc với chiều dài từ 80 cm 
trở xuống trước khi mang đến trung tâm)

Eco Park Aboshi

ICHIKAWA BIKA Center
●Ngày giờ có thể mang đến:

Thứ hai ～ Thứ bảy (Kể cả ngày lễ)   (Tuy nhiên, ngoại trừ 
ngày 1,2,3 tháng 1 )

8:00 ～ 15:30
●Chi phí  Đã thanh toán  (Thanth toán sau khi cân)
●Các loại rác có thể mang đến.

Chỉ có rác túi ny-lon (rác cháy được)

Địa chỉ: Himeji-shi, Togocho 1451-3
☎079-282-5389

※Không được mang đến các loại rác cỡ lớn.
Đối với số lượng lớn các loại gỗ vụn, nhánh cây bị tỉa thì hãy mang đến Eco Park Aboshi.

Địa chi :HIMEJI-SHI  ABÔSHI-KU ABÔSHIHAMA 4-1
☎079-272-5540•5551

ABÔSHI

↓ 

　↑

Đến Fukusaki

Trung tâm KIỂM 
SOÁT ĐỘNG VẬT

K's Denki

Rios

Tuyến đường Quốc lộ số 372

Tuyến đường Quốc lộ số 2 Cầu Ichikawa

Tuyến đường Quốc lộ số 312

Đường Shrine Cầu Shin-Ogawa

Trung tâm VỆ SINH 
ICHIKAWA


